
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 53 2022 UXTC 12 tuần

7 2 27 0000 UXTC đoạn eo 8cm

7 3 19 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 45 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)/Bly tim

8 5 45 2022 UXTC 14 tuần

8 6 41 4004 UXTC dưới niêm

9 7 62 6016 UBT (P), Sa TC độ 1

9 8 39 2012 UBT (T) 10 cm

9 9 27 ĐT UBT (P) 5cm

11 10 56 3003 UBT (P) 6cm

11 11 33 1001 VSI do tắc ODT

11 12 31 ĐT UBT 2 bên 7cm dính

2 13 29 1001 UBT (P) 7cm

2 14 23 ĐT UBT (T) 6 cm

2 15 24 0000 UBT (T) 4 cm

16 21 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 4014 CIN 3 (Đã khoét chóp)

7 2 44 4014 CIN 3 (Đã khoét chóp)

7 3 26 ĐT UBT (T) 7 cm

8 4 51 2002 UXTC 8 tuần + UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

8 5 57 3003 UXTC 8 tuần + UBT (T) 6 cm

8 6 21 ĐT UBT (P) 7cm

ĐIỀN

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

THU THỦY + Đ.THẢO

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + TUYẾT ANH.TT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + TUYẾT ANH.TT

ĐIỀN + 

ĐIỀN

THANH THÚY + BÍCH TY

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 

THU THỦY + Đ.THẢO

THU THỦY + Đ.THẢO

H.THẮM + V.HÙNG

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THANH THÚY + BÍCH TY

THANH THÚY + BÍCH TY

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + T.THÚY.TT

BS KHOA NS + HƯƠNG.PNT  + T.THÚY.TT

H.THẮM + V.HÙNG + N.HÙNG.PNT

H.THẮM + V.HÙNG + N.HÙNG.PNT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, bóc UX, CĐ ĐT

Từ ngày 16/03/2015 đến ngày 22/03/2015 (Tuần4)

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

LƯ YẾN NHI

BN TNTC

HUỲNH MỸ NGỌC

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

THẠCH KIỀU KHANH

ĐOÀN THỊ HỮU

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP

NGUYỄN THỊ KIM THOA

NGUYỄN TRƯƠNG ÚT CHÍNH

TRẦN MAI PHƯƠNG

ĐẶNG KIỀU OANH

VÕ THỊ HỮU THÊM

BN TNTC

PHẠM THÚY HÀ

TRẦN THỊ THU

LÊ THỊ NHƯ

TRẦN THỊ NHÀN

THI THỊ CẨM VÂN

TRƯƠNG THỊ MỸ LINH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

LÊ THỊ TƯƠI

PHẠM THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ LIÊN

1015

969

1004

1006

946

567

02

05

SHC

875

880

960

04S

593

468

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

02N

580

597

599

PM

Ngày: 16/03/2015 

Ngày: 17/03/2015 

590

914

918

577



9 7 55 2022 TSĐG KĐH NMTC

9 8 31 1001 VSII + ULNMTC (T) 6cm

9 9 28 ĐT UBT (T) 6 cm

11 10 42 1002 U LNMTCBT (P) 7cm

11 11 35 1011 UBT (P) 6cm

11 12 22 ĐT UBT (T) 6 cm

2 13 38 1021 UBT (T) 4 cm

2 14 29 ĐT UBT 2 bên 5 cm dính

2 15 21 1001 UBT (T) 7 cm

16 19 ĐT UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 76 3003 Sa BQ-TC-TT độ 4

7 2 45 3003 UXTC 10 tuần

7 3 19 ĐT UBT (T) 7 cm

8 4 50 ĐT LNMTC TC/VMC + men gan

8 5 45 2022 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 6 39 1011 UBT (P) 4cm

9 7 40 2022 UXTC dưới niêm, UBT (P) 6cm

9 8 44 2002 UBT (P) 6cm

9 9 32 1001 UBT 10cm

11 10 51 3033 UBT (P) 6cm

11 11 30 0000 VSI/ UBT (T) 5 cm

11 12 43 3003 UBT (P) 7cm

2 13 29 3003 UBT(T) 12cm

2 14 32 1001 UBT (P) 6cm

2 15 41 1001 UBT (P) 9cm

16 27 1021 UBT (T) 10 cm

4 0 0

4 0 0

H.HIỆP + ÁI

BS KHOA NS + K.LIÊN + B CHI

BS KHOA NS + K.LIÊN + B CHI

PHAN NGA + N.QUANG

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

THỌ + PHẠM TÀI + NGỌC DUNG

 + MINH NGỌC + CẨM NHUNG

 + MINH NGỌC + CẨM NHUNG

 + MINH NGỌC + CẨM NHUNG

PHAN NGA + N.QUANG

PHAN NGA + N.QUANG

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN

THỌ + PHẠM TÀI + NGỌC DUNG

THỌ + PHẠM TÀI + NGỌC DUNG

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + BÌNH THÀNH

THƯƠNG.BM + M.TUYỀN + TỐ NHƯ

THƯƠNG.BM + M.TUYỀN + TỐ NHƯ

THƯƠNG.BM + M.TUYỀN + TỐ NHƯ

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + BÌNH THÀNH

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + BÌNH THÀNH

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt MGTH nâng BQ-TC-TT ngã ÂĐ

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LÀNH

NGUYỄN THỊ MINH DUNG

LÝ THỊ HƯỚNG

LÊ THỊ XUÂN

PHẠM THỊ TRÚC NGÂN

BN TNTC

LÊ KIỀU HẠNH

CAO THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

TRẦN THỊ BẰNG

VŨ THỊ THU

SENG MARANA

BN TNTC

LÊ THỊ THUẬN

NGUYỄN THỊ OANH

LÝ KIM ANH

NGUYỄN THỊ ĐÀO

ĐẶNG THỊ KIM TRINH

ĐẶNG TRẦN KHÁNH QUỲNH

TRẦN THỊ NĂM

TRẦN MỸ DUYÊN

LÊ THỊ TUYỀN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

BN TNTC

VÕ KIM THU

NGUYỄN THỊ THU HÂN

HỒ THỊ THƯƠNG

NGUYỄN HỒNG THU LIỄU

NGUYỄN THỊ THU

606

604

625

629

627

619

623

611

610

612

105S

607

601

613

1047

1073

34N

1038

1069

1011

974

1014

1023

996

986

1054

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/03/2015 

Ngày: 19/03/2015 



7 1 43 2012 UXTC dưới niêm / VMC 3lần

7 2 38 0010 UXTC 14 tuần

7 3 27 ĐT UBT (P) 5cm

8 4 40 ĐT ULNMCTC + UBT (P)

8 5 32 0010 UXTC 12 tuần

8 6 17 ĐT UBT (T) 10 cm

9 7 47 3013 NXTC nhỏ + UBT (P) 9cm

9 8 22 ĐT UBT (T) 10 cm tái phát/VMC

9 9 17 ĐT UBT (P) 5cm

11 10 56 1001 UBT (P) 4cm

11 11 34 2002 UBT (P) 5cm/VMC

11 12 19 0000 UBT (T) 5 cm

2 13 45 1001 UBT (P) 8cm/VMC + tiểu đường

2 14 45 1001 LNMTC BT (P) /VMC

2 15 33 1001 UBT 2 bên 8cm

16 39 0030 VSII/ UBT (P) 5cm

17 21 1001 UBT (T) 5 cm

0 0

0 0

7 1 51 3002 Sa BQ độ 1, TC độ 2 + UXTC nhỏ

7 2 54 0000 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 3 52 1021 CIN 2 + nghịch sản tuyến 

8 4 49 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 5 28 0000 UBT (P) 8cm

9 6 48 0000 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 7 42 3003 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 8 23 ĐT UBT (T) 5 cm

11 9 59 6006 UBT (P) 6cm

11 10 29 ĐT UBT (T) 10 cm

11 11 30 1001 UBT 2 bên 5cm

2 12 45 3003 UBT (T) 5 cm

2 13 36 2002 UBT (P) 7cm

YẾN OANH + A.THƯ2

N.ĐIỆP2 + THU BA

N.ĐIỆP2 + THU BA

N.ĐIỆP2 + THU BA

ÁI THỤY + TRUNG HIẾU

ÁI THỤY + TRUNG HIẾU

HƯNG + THIÊN TRANG

Q.KHOA + LÊ DIỆP

Q.KHOA + LÊ DIỆP

Q.KHOA + LÊ DIỆP

YẾN OANH + A.THƯ2

YẾN OANH + A.THƯ2

K.HOÀNG + MẬN

HƯNG + THIÊN TRANG

HƯNG + H. PHƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

MỸ NGỌC + VY.YD + HOÀI NAM

THỐNG + THỤC TRANG + A.THƯ4

THỐNG + THỤC TRANG + A.THƯ4

THỐNG + THỤC TRANG + A.THƯ4

HƯNG + H. PHƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

HƯNG + H. PHƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

MỸ NGỌC + VY.YD + HOÀI NAM

MỸ NGỌC + VY.YD + HOÀI NAM

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + NS bóc u

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN HẢI ÂU

NGUYỄN THỊ TRIỀU

MAI THỊ LAN

ĐÀO THỊ THANH THẢO

ĐÕ THỊ MỴ NƯƠNG

TRẦN NGỌC HOA

VÕ THỊ KHÁNH UYÊN

NGUYỄN THỊ KIỆM

NGÔ THỊ MỘNG ÂN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THU

NGUYỄN NGỌC LÀNH

LÊ THỊ THU BA

LÊ THỊ MỸ LỆ

HOÀNG THỊ DẬU

NGUYỄN BÍCH MAI

VÕ THỊ THANH HẰNG

TRẦN THỊ HỒNG MINH

PHÙNG THỊ THÙY TRANG

LÊ BÙI THIÊN KIM

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

LÊ THỊ THẾ MỸ

TRẦN THỊ THẢO TRINH

DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN

ĐINH THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ THANH BÔNG

NGÔ THỊ HOÀNG DIỄM

TRƯƠNG KIM TRANG

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THU TRANG

HUỲNH THANH TÂM

1100

683

1184

1185

796

1117

16S

13S

15S

1099

18S

47S

672

637

636

37N

658

286

655

643

646

649

679

666

657

677

618

641

648

659

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/03/2015 



2 14 26 0000 UBT (P) 8cm

15 26 0000 UBT 2 bên 5cm

ÁI THỤY + TRUNG HIẾUNS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ngày 13 tháng 3 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

DƯƠNG MỸ LINH

TỪ THÙY TRANG

1094

1107


